KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 06/10

GV: Trần Kim Phương
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 13/10

GV: Nguyễn Thị Thu
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 20/10

GV: Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 27/10

GV: Trần Kim Phương
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: (Thứ 2, 4,6 tập với cờ (Bài tập 1) – Nhảy dân vũ rửa tay; Thứ 3, 5 tập với vòng (Bài tập 2) – Nhảy dân vũ trống cơm) 
- BT1: Tập với cờ
+ Hô hấp: Thổi cờ
+ Tay: Sang ngang – lên cao – sang ngang: 2lần x 8 nhịp
+ Lườn: Tay chống hông quay người sang 2 bên: 2lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân nhấc vuông góc, 2 tay gập trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân – 2 tay sang ngang, lên cao: 2 lần x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
- BT2: Tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa trước – Lên cao – Đưa trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bụng: Gập sâu: 2 lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân bước trước khuỵu gối: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân: 2 lần x 8 nhịp
+ Điều hòa: Đưa vòng nhẹ nhàng 1 vòng tròn: 2 lần x 8 nhịp ( MT 6) (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, những người thân trong gia đình bé: bố mẹ con tên là gì?, gia đình có những ai, nhà con ở đâu?, công việc của bố mẹ con làm gì?
- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. ( MT 24) (MT24) 
* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ, trẻ nói được tên địa chỉ nhà mình.
- Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. ( MT 44) (MT44) 
Trò chuyện về bản thân: trẻ nói được tên tuổi, giới tính, 5 giác quan của cơ thể; đồ dùng để ăn để uống trong gia đình bé: con thích đồ gì nhất, con không thích đồ dùng gì; ngôi nhà của bé.
- Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện. ( Mt 45) (MT45) 

	MT24, MT44, MT45

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Tâm sự của cái mũi (Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Truyện: Tích Chu (Loại tiết : đa số trẻ chưa biết ) (MT73) 

	Văn học
Tập kể lại truyện theo tranh : Tích chu
( Loại tiết: Đa số trẻ đã biết ) (MT61) 

	Văn học
Truyện: Sự tích bí ngô ngày Halloween (Đa số trẻ chưa biết) 

	MT90, MT28, MT74, MT73, MT41, MT61, MT36

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Cái mũi
- NDKH: NH: 5 giác quan
- TCÂN: Tai ai tinh
( MT 90) (MT90) 

	Âm nhạc
* NDTT: DH: Mời bạn ăn
- NH: Bàn tay mẹ
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 

	Âm nhạc
- NDTT: – VĐ vỗ tay theo phách: Mẹ đi vắng
NDK: - NH: Chỉ có một trên đời
- TCÂN: Những ngón tay nhảy múa 

	Âm nhạc
- VĐMH: Halloween Is Here
- NH: Halloween
-TC: Tai ai tinh 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía phải – phía trái so với bản thân 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía phải – phía trái so với bạn khác (MT41) 

	Làm quen với toán
- Ôn xác định vị trí đồ vật ở phía trên – dưới, trước – sau so với bạn khác 

	Làm quen với toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (MT36) 

	

	
	T5
	Khám phá
-Một số bộ phân trên cơ thể bé ( MT 28) (MT28) 

	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ. 

	Khám phá
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

	Vận động
- VĐCB: Bật xa 35-40cm. Ném xa bằng một tay 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt
( Loại tiết: Đề tài) 
( MT 74) (MT74) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ chân dung mẹ
( Loại tiết: Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán theo đề tài tự chọn: Xé và dán trang trí bưu thiếp (Loại tiết: Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô
( Tiết mẫu) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát đu quay, cây hoa giấy, cây sấu, cây hoa sứ
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, kéo co, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, chơi các trò chơi dân gian chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, bịt mắt bắt dê.
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo: Phấn, vòng, dây kéo co, bóng
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp mẫu giáo nhỡ B1
*HĐLĐ: Nhặt lá rụng ở sân trường, nhổ cỏ cho bồn cây, tưới nước cho cây 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Hát các bài hát về gia đình (T1). Chơi trò chơi mẹ con, nấu những món ăn hàng ngày (T2), Góc tạo hình: vẽ trang trí bưu thiếp (T3). Vẽ đồ dùng để ăn uống trong gia đình (T4)
- Góc phân vai: + Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu.
+ Bán hàng: bán các đồ dung trong gia đình, siêu thị của bé.
- Góc học tập: Xác định vị trí của đồ vật ở phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau so với bạn khác, phái phải phía trái của bản thân và của bạn khác.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách báo về gia đình.
- Góc kỹ năng sống: Dạy trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm sờ ổ điện, lối thoát (MT67) 
- Góc âm nhạc: Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu các bài hát đã thuộc (MT99) 

	MT67, MT99

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách không để tràn nước, biết tắt quạt tắt điện.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, biết xếp hàng khi rửa tay, chờ đến lượt . Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, lấy ghế về bàn ăn, cầm thìa xúc cơm, mời bạn mời cô, nhặt cơm rơi vãi, ăn xong biết lau miệng. (MT12) 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau (MT10) 

	MT12, MT10

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Gia đình của bé, tạo dáng, nhà cháu ở đâu, tìm đúng số nhà
- Làm bài tập toán: Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 23 (T1)
Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 8 (T2)
Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 11 (T3)
- Trò chuyện về ngày 20/10, về gia đình, lao động tập thể: dọn vệ sinh, nhặt cỏ cho bồn cây, bắt sâu cho cây. Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống xảy ra trong cuộc sống và tìm cách giải quyết. Hát: Cái mũi, nhà của tôi, bàn tay mẹ.
- Nghe chuyện, đọc thơ: nghe lời cô giáo, cô dạy, Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ,
- Hướng dẫn: Súc miệng bằng nước muối, lật giở trang sách, mặc áo.
* Rèn thói quen vệ sinh: - Bỏ rác đúng nơi quy định. Cởi, cài, kéo khóa áo, gấp áo (MT84) 
* Chơi theo ý thích 
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	MT84

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cơ thể kì diệu của bé 
	Bé có thể làm được nhiều việc 
	Mừng ngày 20-10 
	Chào đón Hallowen 
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